
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH KHÁNH HÒA 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Số: 932/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2018 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ 
tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nội vụ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 703/TTr-SNV ngày 29/3/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 
giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 07 thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được công bố 
tại Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 
Hòa. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3 (t/h); 
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); 
- TT. HĐND tỉnh; Ban PC HĐND tỉnh; 
- Trung tâm Công báo; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, DL. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Lê Đức Vinh 

  

 

 

 



DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND 
CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Khánh Hòa) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI 

STT
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời 
hạn giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

1 Thủ tục đăng 
ký hoạt động 
tín ngưỡng 

15 ngày Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả 
UBND cấp 
xã 

Không 
có 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 
31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 
giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nội vụ. 

2 Thủ tục đăng 
ký bổ sung 
hoạt động tín 
ngưỡng 

15 ngày Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả 
UBND cấp 
xã 

Không 
có 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 
31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 
giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nội vụ. 

3 Thủ tục đăng 
ký sinh hoạt 
tôn giáo tập 
trung 

20 ngày Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả 
UBND cấp 
xã 

Không 
có 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 
31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 
giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nội vụ. 

4 Thủ tục thông 
báo danh mục 
hoạt động tôn 
giáo đối với 

Không 
quy định 
thời gian 

Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả 

Không 
có 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 



tổ chức có địa 
bàn hoạt động 
tôn giáo ở 
một xã 

UBND cấp 
xã 

một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 
31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 
giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nội vụ. 

5 Thủ tục thông 
báo danh mục 
hoạt động tôn 
giáo bổ sung 
đối với tổ 
chức có địa 
bàn hoạt động 
tôn giáo ở 
một xã 

Không 
quy định 
thời gian 

Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả 
UBND cấp 
xã 

Không 
có 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 
31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 
giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nội vụ. 

6 Thủ tục đăng 
ký thay đổi 
người đại diện 
của nhóm 
sinh hoạt tôn 
giáo tập trung 

15 ngày Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả 
UBND cấp 
xã 

Không 
có 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 
31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 
giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nội vụ. 

7 Thủ tục đề 
nghị thay đổi 
địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo 
tập trung 
trong địa bàn 
một xã 

15 ngày Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả 
UBND cấp 
xã 

Không 
có 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 
31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 
giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nội vụ. 

8 Thủ tục đề 
nghị thay đổi 
địa điểm sinh 
hoạt tôn giáo 
tập trung đến 
địa bàn xã 
khác 

20 ngày Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả 
UBND cấp 
xã 

Không 
có 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 
31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 



giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nội vụ. 

9 Thủ tục thông 
báo về việc 
thay đổi địa 
điểm sinh 
hoạt tôn giáo 
tập trung 

Không 
quy định 
thời gian 

Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả 
UBND cấp 
xã 

Không 
có 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 
31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 
giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nội vụ. 

10 Thủ tục thông 
báo tổ chức 
quyên góp 
trong địa bàn 
một xã của cơ 
sở tín ngưỡng, 
tổ chức tôn 
giáo, tổ chức 
tôn giáo trực 
thuộc 

Không 
quy định 
thời gian 

Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả 
UBND cấp 
xã 

Không 
có 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 
31/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 
giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nội vụ. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

STT
Tên thủ tục hành 

chính 
Mã số 
TTHC 

Quyết 
định ban 

hành 
TTHC 

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục 
hành chính 

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

1 Thủ tục chấp thuận 
việc tổ chức quyên 
góp của cơ sở tín 
ngưỡng, tổ chức 
tôn giáo trong 
phạm vi một xã 

T-KHA-
265307-TT 

Quyết định 
số 
2425/QĐ-
UBND 
ngày 
17/8/2016 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 
của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

2 Thủ tục thông báo 
về việc sửa chữa, 
cải tạo, nâng cấp 
công trình tín 
ngưỡng, công trình 
tôn giáo không 

T-KHA-
265306-TT 

Quyết định 
số 
2425/QĐ-
UBND 
ngày 
17/8/2016 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo. 



phải xin cấp giấy 
phép xây dựng 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 
của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tối ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

3 Thủ tục đăng ký 
người vào tu 

T-KHA-
265305-TT 

Quyết định 
số 
2425/QĐ-
UBND 
ngày 
17/8/2016 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 
của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

4 Thủ tục đăng ký 
chương trình hoạt 
động tôn giáo hàng 
năm của tổ chức 
tôn giáo cơ sở 

T-KHA-
265304-TT 

Quyết định 
số 
2425/QĐ-
UBND 
ngày 
17/8/2016 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 
của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

5 Thủ tục đăng ký 
sinh hoạt tôn giáo 

T-KHA-
265303-TT 

Quyết định 
số 
2425/QĐ-
UBND 
ngày 
17/8/2016 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 
của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

6 Thủ tục thông báo 
dự kiến hoạt động 
tín ngưỡng diễn ra 
vào năm sau tại cơ 
sở tín ngưỡng 

T-KHA-
265301-TT 

Quyết định 
số 
2425/QĐ- 
UBND 
ngày 
17/8/2016 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016: 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 
của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

7 Thủ tục thông báo 
người đại diện 
hoặc Ban quản lý 
cơ sở tín ngưỡng 

T-KHA-
265300-TT 

Quyết định 
số 
2425/QĐ-
UBND 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 



ngày 
17/8/2016 

số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, 
tôn giáo. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 
của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 

  

 


